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1 Đường 18A Cầu trắng Ngã 3 lối rẽ đường 18 cũ 3,000,000 1,200,000 600,000 300,000 200,000

1.1 Lối rẽ đường 18 cũ Giáp Hà Phong 1,500,000 600,000 300,000 250,000 200,000

2 Đuờng vào Nhà sàng Cầu trắng Cổng nhà sàng 1.000.000 400,000 300,000 250,000 200,000

2.1 Cầu trắng Đường lên cấp cứu mỏ 1.000.000 400,000 300,000 250,000 200,000

2.2 Đường lên cấp cứu mỏ Đường ra Hà Lầm 700,000 300,000 250,000 220,000 200,000

3 Đường lên Trạm điện Đường vào nhà sàng Trạm điện 110Kv 300,000 240,000 220,000 210,000 200,000

4 Khu tự xây Lữ đoàn 170 1.000.000

4.1 1,200,000

5 Đường vào Khe cá Đường 18A
Đường lên trường Vũ Văn

Hiếu
1,500,000 600,000 300,000 250,000 200,000

5.1
Đường lên trường Vũ Văn

Hiếu
Hết khu Tập thể viện Thiết

kế
1,000,000 400,000 250,000 220,000 200,000

5.2 Hết khu Tập thể viện Thiết kế Ngã 3 xuống khe cá 700,000 300,000 250,000 220,000 200,000

Trọn khu (khu gần nghĩa trang liệt sỹ)

TT Đường phố

Trọn khu (Khu gần Stop Hải quân 1.6152 ha)
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6 Đường Xẹc Lồ Bến xe mỏ Đường tầu 700,000 300,000 250,000 220,000 200,000

6.1 Đường tầu Đường đi mỏ Hà Trung 300,000 240,000 220,000 210,000 200,000

7 Đường vận tải Mỏ Đường 336 Đường Xẹc Lồ 500,000 250,000 230,000 210,000 200,000
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7 Đường vận tải Mỏ Đường 336 Đường Xẹc Lồ 500,000 250,000 230,000 210,000 200,000

8 (Thuộc khu 7) Đường xẹc lồ Đi mỏ Hà Trung 300,000 240,000 220,000 210,000 200,000

9
Đường vào khai trường mỏ Hà

Tu
Đường 18A Bến xe mỏ 1.500.000 600,000 300,000 250,000 200,000

9.1 Bến xe mỏ Đường tầu 700,000 300,000 250,000 220,000 200,000

9.2 Đường tàu Ranh giới khai trường 300,000 240,000 220,000 210,000 200,000

10 Đường 18A cũ Ngã 3 Giáp Hà Phong 700,000 300,000 250,000 220,000 200,000

11 Tuyến đường tàu cũ Đường vào nhà sàng Đường rẽ đường 18 700,000 300,000 250,000 220,000 200,000

12 Đường 336 Đường 18 A Giáp Hà Trung 2.000.000

2. Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới XD trở vào):

- Từ 2m đến dưới 3m giá đất bằng 80% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

- Từ 3m trở lên giá đất bằng 70% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

Ghi chú:

1. Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.
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